
Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Quyết định số   536  /QĐ-UBND ngày   15  /3/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh) 
  

 

1. Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ 

lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên 

(mã số thủ tục: 1.012353) 

a) Trường hợp 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Trình tự      

công việc 

Chức danh, 

vị trí 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

CCVC tại 

Trung tâm 

HCC tỉnh 

 

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, 

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và 

hẹn ngày trả kết quả. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo 

quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm 

HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Giờ hành 

chính 

Bước 2 

CCVC tại 

Trung tâm 

HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Sở KH&CN (Trưởng phòng Quản lý 

chuyên ngành). 
0.5 ngày 

Bước 3 
Trưởng 

phòng QLCN 
Chuyển hồ sơ cho công chức phòng xử lý. 0.5 ngày 

 

Bước 4 

Công chức 

phòng QLCN 

Thẩm định hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Dự thảo văn bản trả 

lời (nêu rõ lý do), trình trưởng phòng xem xét. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Dự thảo văn bản gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý chuyên ngành 

cùng cấp liên quan để lấy ý kiến phối hơp̣. 

01 ngày 

Trưởng 

phòng QLCN 

Kiểm tra kết quả thực hiện: 

- Nếu kết quả không đạt yêu cầu, yêu cầu thực hiện lại. 

- Nếu kết quả đạt yêu cầu, trình lãnh đạo sở xem xét, ký 

duyệt. 

01 ngày 

Lãnh đạo sở 

Xem xét, ký duyệt: 

- Nếu kết quả không đạt yêu chuyển Trưởng phòng 

QLCN thực hiện lại. 

- Nếu kết quả đạt yêu cầu, ký duyệt. 

01 ngày 

Bước 5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ. 14 ngày 

 

Bước 6 

Công chức 

phòng QLCN 

Nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu tiến hành dự thảo 

văn bản có ý kiến xác định công nghệ của dự án gửi nhà 

đầu tư. 

 

02 ngày 



2 

 

Bước 7 
Trưởng 

phòng QLCN 

Kiểm tra kết quả thực hiện: 

- Nếu kết quả không đạt yêu cầu, yêu cầu công chức 

phòng QLCN thực hiện lại. 

- Nếu kết quả đạt yêu cầu, trình lãnh đạo sở xem xét, ký 

duyệt. 

01 ngày 

Bước 8 Lãnh đạo sở 

Xem xét, ký duyệt: 

- Nếu kết quả không đạt yêu chuyển Trưởng phòng 

QLCN thực hiện lại. 

- Nếu kết quả đạt yêu cầu, ký duyệt. 

01 ngày 

Bước 9 Văn thư 
Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả cho 

CCVC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh. 
01 ngày 

Bước 10 

CCVC tại 

Trung tâm 

HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 
Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 
23 ngày 

làm việc 

b) Trường hợp dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp: 43 ngày 

làm việc. 

Trình tự      

công việc 

Chức danh, 

vị trí 
Nội dung công việc 

Thời 

gian thực 

hiện 

Bước 1 

CCVC tại 

Trung tâm 

HCC tỉnh 

 

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, 

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn 

ngày trả kết quả. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo 

quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm 

HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Giờ hành 

chính 

Bước 2 

CCVC tại 

Trung tâm 

HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Sở KH&CN (Trưởng phòng Quản lý 

chuyên ngành). 
0.5 ngày 

Bước 3 
Trưởng 

phòng QLCN 

Chuyển hồ sơ cho Công chức phòng Quản lý Chuyên 

ngành. 
0.5 ngày 

Bước 4 
Công chức 

phòng QLCN 

Thẩm định hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lời 

(nêu rõ lý do), trình trưởng phòng xem xét. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Dự thảo văn bản gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý chuyên ngành 

cùng cấp liên quan để lấy ý kiến phối hơp̣. Trường hơp̣ 

cần thiết, tham mưu văn bản lấy thêm ý kiến tổ chức, 

chuyên gia độc lập để tham vấn về chuyên môn, xác định 

công nghệ của dự án đầu tư. 

01 ngày 

Bước 5 
Trưởng 

phòng QLCN 

Kiểm tra kết quả thực hiện: 

- Nếu kết quả không đạt yêu cầu, yêu cầu thực hiện lại. 
01 ngày 



3 

 
- Nếu kết quả đạt yêu cầu, trình lãnh đạo sở xem xét, ký 

duyệt. 

Bước 6 Lãnh đạo sở 

Xem xét, ký duyệt: 

- Nếu kết quả không đạt yêu chuyển Trưởng phòng 

QLCN thực hiện lại. 

- Nếu kết quả đạt yêu cầu, ký duyệt. 

01 ngày 

Bước 7 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ. 14 ngày 

Bước 8 
Công chức 

phòng QLCN 

- Dự thảo quyết định thành lập hội đồng tư vấn khoa học 

và công nghệ, tổ chức khảo sát thực tế để xác định công 

nghệ của dự án đầu tư. 

- Thẩm định thực tế. 

15 ngày 

Bước 9 
Trưởng 

phòng QLCN 

Kiểm tra kết quả thực hiện: 

- Nếu kết quả không đạt yêu cầu, yêu cầu thực hiện lại. 

- Nếu kết quả đạt yêu cầu, trình lãnh đạo sở xem xét, ký 

duyệt. 

03 ngày 

Bước 10 Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt: 

- Nếu kết quả không đạt yêu chuyển Trưởng phòng 

QLCN thực hiện lại. 

- Nếu kết quả đạt yêu cầu, ký duyệt. 

02 ngày 

Bước 11 
Công chức 

phòng QLCN 

Nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu tiến hành dự thảo văn 

bản có ý kiến xác định công nghệ của dự án gửi nhà đầu 

tư. 

 

02 ngày 

Bước 12 
Trưởng 

phòng QLCN 

Kiểm tra kết quả thực hiện: 

- Nếu kết quả không đạt yêu cầu, yêu cầu thực hiện lại. 

- Nếu kết quả đạt yêu cầu, trình lãnh đạo sở xem xét, ký 

duyệt. 

01 ngày 

Bước 13 Lãnh đạo sở 

Xem xét, ký duyệt: 

- Nếu kết quả không đạt yêu chuyển Trưởng phòng 

QLCN thực hiện lại. 

- Nếu kết quả đạt yêu cầu, ký duyệt. 

01 ngày 

Bước 14 Văn thư 
Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung 

tâm HCC tỉnh. 
01 ngày 

Bước 15 

CCVC tại 

Trung tâm 

HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 
Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 
43 ngày 

làm việc 
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